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Déxa tam tay tré em

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến bác sĩ
Dạng bào chế: Viên nang mềm

MEMLOBA

CONG THUC
- Cao khé bach qua (Ginkgo biloba Extraet)....................----s--xa

(tương đương 1,4 g duoc liệu)

- Ta duoc (Dau dau nanh, Lecithin, Sap ong, Gelatin, Sorbitol liquid, Glycerin,

Vanilin, Methyl paraben, Titan dioxyd, Oxyd sat den, Green-S), vừa đủ 1 viên.

DƯỢC LỰC HỌC

- Phân hủy các gốc tự do: Thuốc có tác dụng phân hủy các gốc tự do trong cơ thể và ức

TRÌNH BÀY: Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm “

40 mg

chế sự tạo thành các lipid peroxide. Vì thế bảo vệ màng tế bào tránh khỏi hàng loạt các tổn

hại gây ra bởi các gốc tự do.

— Cải thiện sự tưới máu: Thuốc có tác dụng làm giảm độ nhớt máu và làm tăng độ đàn hồi

của hồng cầu và bạch cầu do đó cải thiện được vi và đại tuần hoàn.

- Bảo vệ mô: Thuốc có tác dụng làm tăng cung cấp glucose và oxygen đến các mô bị

thiếu máu. Thuốc cũng làm tăng mật độ receptor dẫn truyền thần kinh như receptor

muscarinic, adrenergic va serotonergic.

- Điều hoà trương lực mạch máu: Thuốc có tác động duy trì trương lực động mạch và

tĩnh mạch thông qua việc thúc đây phóng thích catecholamine và ức chế sự thoái biến, làm

giản động mạch thông qua sự thúc đây sự sản sinh prostacylin và EDRE.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

- Hoạt chất chính là chiết xuất tiêu chuẩn hóa của Gingko biloba được chuẩn độ có 24%
heterosides của Ginkgo, 6% di và sesquiterpene (ginkgolides A, B, C và bilobalide).

- Ở người, chỉ có những thông số dược động học của các thành phần terpen là đã được

làm rõ.

- Các ginkgolide A và B và bilobalide có độ khả dụng sinh học qua đường uống là 80 đến

90%. Đạt nồng độ tối đa sau 1 đến 2 giờ, quá trình bán thanh thải kéo dài khoảng 4 giờ
(bilobalide, ginkgolide A) đến 10 giờ (ginkgolide B).

- Các chất này không bị phân giải trong cơ thể và chủ yếu được thải ra qua nước tiểu, một

lượng nhỏ được thải qua phân

CHÍ ĐỊNH:
- Điều trị rối loạn tuần hoàn máu não và ngoại biên.

- Giảm chú ý tập trung, giảm trí nhớ, mắt trí do xơ cứng mạch máu não và các tình trạng

xảy ra sau đột quy.
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- Rối loạn tuần hoàn máu và rối loạn thần kinh ở tai: ù tai, chóng mặt, điếc bất ngờ.

- Rối loạn tuần hoàn máu và rối loạn thần kinh ở mắt: rối loạn thị giác, bệnh võng mạc do

tiểu đường, thoái hóa hoàng điểm ở người già.

- Điều trị triệu chứng đau cách hồi của bệnh tắc động mạch chi dưới mạn tính (¡ê lạnh tay

chân, kiến bò).
- Cải thiện hội chứng Raynauld.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc.

- Thời kỳ tai biến mạch máu não cấp tính.

~ Nhỏi máu cơ tim cấp tính.

- Người đang chảy máu, rối loạn chảy máu.

- Suy giảm trí nhớ do thiểu năng não bắm sinh, thần kinh phân liệt.

 

- Hạ huyết áp. BIER

- Phụ nữ có thai và cho con bú. ae

- Trẻ em dưới 12 tuổi. hae 8

LIEU DUNG E DISUN/

- Người lớn va trẻ em trên 12 tuôi: liêu thông thường: 1 viên x 3 lân/ngày, hay 2 viên th

lần/ngày.

- Rối loạn chức năng não: 1-2 viên x 3 lần/ngày, hay 2 viên x 2-3 lần/ngày.

- Chong mat: 1 vién x 3-4 lan/ngay, hay 2 vién x 1-2 lần/ngày.

Uống trong bữa ăn, nuốt trọn viên thuốc. a

Hoặc theo su chỉ dẫn của thầy thuốc. aa

TUONG TAC THUOC
- Thuốc chống co giật: liều cao MEMLOBA có thể làm giảm hiệu quả điều trịở bệnh ..“

nhân đang điều trị bang carbamazepine hay acid valproic.

- Thuốc chống déng mau (aspirin, clopidogrel, dipyridamole, heparin, ticlopidine, —_—

warfarin): không nên phối hợp vì MEMLOBA cũng có tính chất làm loãng máu.

~ Thuốc ức chế IMAO: MEMLOBA có thể làm tăng tác dụng của các thuốc chống trầm

cảm như phenelzine, tranylcypromine.

THẬN TRỌNG

MEMLOBA không phải là thuốc hạ huyết áp, và không thể dùng để điều trị thay thé cho

các thuốc chống cao huyết áp đặc trị. Rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông

máu.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUÓC LÊN VẬN HÀNH MÁY MÓC VÀ LÁI XE:
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Thuốc không gây buồn ngủ nên có thể dùng cho người lái xe và vận hành máy móc.

QUA LIEU VA XU LY
Chưa có thông tin về quá liều. Không có thông tin tham khảo đáng tin cậy và không có các

thông báo từ dữ liệu thử nghiệm.

TÁC DUNG KHONG MONG MUON
Hiém khi bị rối loạn dạ dày-ruột, dac biét la co dia di ứng, rối loạn tuần hoàn (tụt huyết áp,

choáng váng, nhức đầu, vài trường hợp cá biệt rối loạn nhịp tim) hay bị dị ứng da.

Thông báo với bác sĩ các tác dụng không muốn gặp phải của thuốc

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ đưới 30°C
HAN DUNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.

Không sử dụng quá hạn ghi trên bao bì

TIÊU CHUẢN: TCCS số 0650-B-024-07

Logo công: MEDISUT
Nhà sản xuất: Công ty Cô Phân Dược Phâm ME DI SUN

Dia chi nha san xuất: 521 An Lợi, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3589036 — Fax: 0650 3589297

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2014

     Giám:8đôc:cơ

 

me dang ky thuốc

  
TUQ CỤC TRƯỞNG

P.TRUONG PHONG

Nguyen Chi hu hey
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